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[bookmark: _Toc291013444]CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO CUNG CẤP ĐIỆN

Mã số môn học: 	2302022914
Thời gian môn học: 	60 giờ;(Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 16 giờ; Tự học: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng.
- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:
- Chọn được phương án phù hợp cho đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
- Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.
- Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :
	Số
TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian 
	Thời gian tự học

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*
	

	I
	Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện
	2
	2
	
	
	

	II
	Chương 1. Tính toán phụ tải
	
	
	
	 
	

	
	1.1 Xác định nhu cầu điện
	7
	4
	3
	
	2

	
	1.2 Chọn Phương án cung cấp điện
	2
	2
	
	 
	

	III
	Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
	 
	 
	
	 
	

	
	2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng
	8
	4
	3
	1
	3

	
	[bookmark: _GoBack]2.2 Trạm biến áp
	6
	4
	1.5
	0.5
	2

	IV
	Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
	 
	 
	
	 
	

	
	3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ
	6
	4
	1.5
	0.5
	2

	
	3.2 Chống sét
	6
	4
	2
	
	2

	V
	Chương 4.Chiếu sáng công nghiệp
	 
	 
	
	 
	

	
	4.1 Tính toán chiếu sáng
	5
	3
	2
	
	2

	
	4.2 Nâng cao hệ số công suất
	3
	2
	1
	
	2

	
	Cộng:
	45
	29
	14
	2
	15


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
       Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện 	        Thời gian: 2 giờ
Mục tiêu:
- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.
- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.
Nội dung:
	1. Nguồn năng lượng tự nhiên và đặc điểm của năng lượng điện

	2. Nhà máy điện. 
	

	3. Mạng lưới điện. 
	

	4. Hộ tiêu thụ. 
	

	5. Hệ thống bảo vệ
	

	6. Trung tâm điều độ hệ thống điện. 
	

	7. Những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện. 

	8. Hệ thống điện Việt nam. 
	



Chương 1. Tính toán phụ tải			
Mục tiêu:
- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.
- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.
- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.
- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.
Nội dung:
1.1 Xác định nhu cầu điện                                       Thời gian: 7 giờ; tự  học: 2 giờ
	1.1.1. Đặt vấn đề. 
	

	1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. 
	

	1.1.3. Các đại lượng cơ bản. 
	

	1.1.4. Các hệ số tính toán. 
	

	1.1.5. Các phương pháp xác định công suất tính toán. 
	

	1.1.6. Phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt. 
	

	1.1.7. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện.

	1.1.8. Xác định tâm phụ tải. 
	


1.2 Chọn Phương án cung cấp điện 	Thời gian: 2 giờ
	1.2.1. Khái quát. 
	

	1.2.2. Chọn điện áp định mức của mạng điện. 
	

	1.2.3. Sơ đồ mạng điện áp cao. 
	

	1.2.4. Sơ đồ mạng điện áp thấp. 
	

	- Kết cấu của mạng điện.
	

	- Đường dây trên không.
	

	1.2.5. Đường dây cáp.
	



Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất
Mục tiêu:
- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.
- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.
- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.
- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy sáng tạo và khoa học.
Nội dung: 
2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất,  tổn thất điện năng
                                                                         Thời gian: 8 giờ;tự học 3 giờ
	2.1.1. Sơ đồ thay thế lưới điện. 
	

	- Đường dây.
	

	- Máy biến áp.
	

	2.1.2. Tính toán mạng hở cấp phân phối. 

	2.1.3. Tính toán mạng kín đơn giản. 
	


2.2 Trạm biến áp                                             Thời gian: 6 giờ; tự học:2 giờ
	2.2.1. Khái quát và phân loại. 
	          

	2.2.2. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp. 
	

	2.2.3. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp. 
	

	2.2.4. Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện. 
	

	2.2.5. Cấu trúc của trạm. 
	

	2.2.6. Vận hành trạm biến áp. 
	



Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện
Mục tiêu:
- Phân tích được công dụng, vai trò của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện.
- Lựa chọn được các thiết bị trong lưới cung cấp điện đảm bảo các thiết bị làm việc lâu dài theo yêu cầu kỹ thuật điện.
- Phân tích tác hại của sét và các biện pháp đề phòng.
	 - Tính toán nối đất và thiết bị chống sét cho trạm biến áp, cho công trình, nhà ở và cho đường dây tải điện, phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn điện (TCVN).
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.
Nội dung: 			 		 
3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ  Thời gian: 6 giờ;tự học :2 giờ
	3.1.1. Lựa chọn máy biến áp. 
	

	3.1.2. Lựa chọn máy cắt điện
	

	3.1.3. Lựa chọn cầu chì, dao cách ly. 
	

	3.1.4. Lựa chọn áptômát. 
	

	3.1.5. Lựa chọn thanh góp. 
	

	3.1.6. Lựa chọn dây dẫn và cáp
	


3.2 Chống sét                                                         Thời gian: 6 giờ;tự học: 2 giờ
	3.2.1. Sự hình thành sét và tác hại của sét. 
	

	3.2.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp. 
	

	3.2.3. Bảo vệ chống sét đường dây tải điện
	

	3.2.4. Bảo vệ chống sét từ đường dây truyền vào trạm. 

	3.2.5. Một số ví dụ bảo vệ chống sét cho các công trình. 

	3.2.6. Nối đất.
	

	3.2.7. Tính toán trang bị nối đất. 
	

	3.2.8. Giới thiệu một số nét về kỹ thuật chống sét mới xuất hiện gần đây trên thế giới.  



Chương 4. Chiếu sáng công nghiệp
Mục tiêu:
- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.
- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.
- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.
- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.
Nội dung: 			 		
4.1 Tính toán chiếu sáng					
	4.1.1. Khái niệm chung về chiếu sáng
	                Thời gian: 1 giờ

	- Đặc điểm.
	

	- Các yêu cầu cơ bản.
	

	- Các hình thức chiếu sáng.
	

	4.1.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng.          Thời gian: 2 giờ

	- Quang thông.
	

	- Cường độ ánh sáng.
	

	- Độ chói.
	

	- Độ chiếu sáng.
	

	- Độ trưng.
	

	4.1.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. 
	Thời gian: 1 giờ

	- Lựa chọn loại đèn, công suất, số lượng bóng đèn.
	

	- Bố trí đèn trong không gian cần chiếu sáng.
	

	- Lựa chọn các thiết bị bảo vệ.
	

	- Lựa chọn dây dẫn.
	

	4.1.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. 
	Thời gian: 1 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế.
	

	- Ví dụ.
	

	4.1.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. 
	Tự học: 2 giờ

	- Khái niệm.
	

	- Trình tự thiết kế
	

	- Ví dụ.
	


4.2 Nâng cao hệ số công suất 				    Thời gian: 3 giờ;tự học:2 giờ
	4.2.1. Hệ số công suất (cos) và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. 

	4.2.2. Các giải pháp bù cos tự nhiên.
	

	4.2.3. Các thiết bị bù cos. 
	

	4.2.4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp. 



IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
- Vật liệu:
+ Dây dẫn điện.
+ Một số vật liệu cần thiết khác.
- Dụng cụ và trang thiết bị:
+ Bàn giá thực tập. 
+ Mô hình tháo lắp và đấu dây vận hành biến áp 3 pha.
+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.
+ Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle.
+Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...
+ Mô hình thực hành về biến áp phân phối.
+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.
+ Đồ nghề điện cầm tay gồm:
- Nguồn lực khác:
+ PC, phần mềm chuyên dùng.
+ Projector, overhead.
+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: 
Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:
- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.
- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.
- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét và nối đất.
- Tính toán, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.
- Lắp đặt các hệ thống cung cấp điện đơn giản
- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng trong hệ thống cung cấp điện.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Trung cấp nghề.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.
- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để học sinh ghi nhớ kỹ hơn.
- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho học sinh.
- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đò đấu dây mạng điện.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.
- Tính toán phụ tải điện.
- Tính chọn các thiết bị trong hệ thống.
- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện (chiếu sáng, động lực).
- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]- Vũ Quang Hồi, Trang bị điện - điện tử cho máy công nghiệp dùng chung, NXB Giáo dục 1996.
[2]- Trịnh Đình Đề, Điều khiển tự động truyền động điện, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp 1983.
[3]- Dịch giả Bùi Đình Tiếu, Các đặc tính của động cơ trong truyền động điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1979.
[4]- Bùi Đình Tiếu, Đặng Duy Nhi, Truyền động điện tự động, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1982.
[5]- Võ Hồng Căn, Phạm Thế Hựu, Phân tích mạch điện máy cắt gọt kim loại, NXB Công nhân kỹ thuật 1982.
[6]- Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình chuyên ngành điện tập 1,2,3,4, NXB Thống kê  2001.
[7]- Nguyễn Ngọc Cẩn, Máy cắt kim loại, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 2005


















